DỰ TOÁN CHI TIẾT CÁC KHOẢN CHI HỘI THẢO KHOA HỌC; CHI QUẢN LÝ CHUNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ CHI KHÁC
- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: ………………………………………………………………………….

- Mã số: được cấp khi được phê duyệt danh mục                                        Thời gian thực hiện: Từ tháng ... /... đến tháng ... /...

- Đơn vị chủ trì: ………………………………………………………………………………

- Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

- Tổng kinh phí được phê duyệt: ………… đồng
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Nội dung các khoản chi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	NSNN
	Tự có
	Khác
	

	(A)
	(B)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4) = (2) x (3)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	I
	Chi Hội thảo khoa học
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 

	1
	Hội thảo khoa học (lần 1): 
Thời gian tổ chức 01 buổi 
Số lượng:... người, tại...
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 

	a
	Thuê hội trường, phông chữ, maket,...
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 

	b
	Chi phí in ấn, chuẩn bị tài liệu phục vụ hội thảo:
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 

	c
	Tiền nước uống
	người
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 

	d
	Chi thù lao hội thảo:
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 

	-
	Người chủ trì hội thảo
	người
	 
	1.400.000
	-
	-
	 
	 
	 

	-
	Thư ký Hội thảo
	người
	 
	350.000
	-
	-
	 
	 
	 

	-
	Báo cáo viên trình bày tại hội thảo
	người
	 
	2.100.000
	-
	-
	 
	 
	 

	-
	Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo
	người
	 
	1.050.000
	-
	-
	 
	 
	 

	-
	Thành viên tham gia hội thảo
	người
	 
	210.000
	-
	-
	 
	 
	 

	đ
	Các khoản chi khác
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 

	…
	……………………
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 

	2
	Hội thảo khoa học (lần 2): 
Thời gian tổ chức 01 buổi 
Số lượng:... người, tại...
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 

	a
	Thuê hội trường, phông chữ, maket,...
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 

	b
	Chi phí in ấn, chuẩn bị tài liệu phục vụ hội thảo:
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 

	c
	Tiền nước uống
	người
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 

	d
	Chi thù lao hội thảo:
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 

	-
	Người chủ trì
	người
	 
	1.400.000
	-
	-
	 
	 
	 

	-
	Thư ký
	người
	 
	350.000
	-
	-
	 
	 
	 

	-
	Báo cáo viên trình bày tại hội thảo
	người
	 
	2.100.000
	-
	-
	 
	 
	 

	-
	Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo
	người
	 
	1.050.000
	-
	-
	 
	 
	 

	-
	Thành viên tham gia hội thảo
	người
	 
	210.000
	-
	-
	 
	 
	 

	đ
	Các khoản chi khác
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 

	…
	……………………
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 

	II
	Chi Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (nghiệm thu cấp cơ sở)
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 

	a
	Chi họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 

	-
	Chủ tịch Hội đồng
	 
	 
	1.050.000
	-
	-
	 
	 
	 

	-
	Thư ký khoa học
	người
	 
	210.000
	-
	-
	 
	 
	 

	-
	Ủy viên Hội đồng
	người
	 
	500.000
	-
	-
	 
	 
	 

	-
	Thư ký hành chính
	người
	 
	210.000
	-
	-
	 
	 
	 

	-
	Đại biểu được mời tham dự
	người
	 
	140.000
	-
	-
	 
	 
	 

	b
	Chi nhận xét, đánh giá
	người
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 

	-
	Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng
	người
	 
	700.000
	-
	-
	 
	 
	 

	-
	Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng
	người
	 
	490.000
	-
	-
	 
	 
	 

	…
	……………………
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 

	III
	Chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	tối đa bằng 5% tổng dự toán

	IV
	Chi khác
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 

	1
	……………………
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 

	2
	……………………
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 


 

	XÁC NHẬN
CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI QUAN
(Thủ trưởng đơn vị
Ký tên, đóng dấu)
	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Thủ trưởng đơn vị
Ký tên, đóng dấu)
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ký, họ tên)


